
Ngân sách 

Trung ương

Ngân sách 

tỉnh 

Ngân sách xã 

và các nguồn 

vốn hợp pháp 

khác

Xi măng quy 

ra tiền 

(1.500.000đ/t

ấn)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG CỘNG 27.993.600.000 16.051.600.000 16.051.600.000 4.923.000.000 5.464.000.000 1.344.600.000 4.320.000.000

I
Lĩnh vực giáo dục đào 

tạo
8.400.000.000 1.270.000.000 1.270.000.000 1.000.000.000 270.000.000

1

Xây mới Nhà lớp học 2 

tầng, 8 phòng học phân 

hiệu Trường Tiểu học Bình 

Thành

Nhóm C
Xã Bình 

Thành
8.400.000.000 1.270.000.000 1.270.000.000 1.000.000.000 270.000.000 2026 - 2027

180 tấn xi 

măng

II Lĩnh vực văn hóa 2.343.600.000 2.343.600.000 2.343.600.000 1.545.000.000 464.000.000 334.600.000

1

Cải tạo sửa chữa Nhà 

văn hóa xóm Hồng Thái, 

xã Bình Thành

Nhóm C
Xã Bình 

Thành

Cải tạo, 

nâng cấp
218.400.000 218.400.000 218.400.000 143.993.778 43.224.786 31.181.436 2026

2

Cải tạo sửa chữa Nhà 

văn hóa xóm Bản Hin, 

xã Bình Thành

Nhóm C
Xã Bình 

Thành

Cải tạo, 

nâng cấp
319.200.000 319.200.000 319.200.000 210.427.812 63.199.320 45.572.868 2026

3

Cải tạo sửa chữa Nhà 

văn hóa xóm Tân Tiến, 

xã Bình Thành

Nhóm C
Xã Bình 

Thành

Cải tạo, 

nâng cấp
336.000.000 336.000.000 336.000.000 221.502.960 66.525.600 47.971.440 2026

4

Cải tạo sửa chữa Nhà 

văn hóa xóm Sơn Phú, 

xã Bình Thành

Nhóm C
Xã Bình 

Thành

Cải tạo, 

nâng cấp
280.000.000 280.000.000 280.000.000 184.585.800 55.438.000 39.976.200 2026

5

Cải tạo sửa chữa Nhà 

văn hóa xóm Sơn Đông, 

xã Bình Thành

Nhóm C
Xã Bình 

Thành

Cải tạo, 

nâng cấp
252.000.000 252.000.000 252.000.000 166.127.220 49.894.200 35.978.580 2026

Thời gian 

thực hiện

Kế hoạch sau bổ sung đầu tư công năm 2026

Ghi chú

Nguồn vốn

BIỂU 02

DANH MỤC  BỔ SUNG  KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 XÃ BÌNH THÀNH (LẦN 3)

(Kèm Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 15 /9/2026 của Hội đồng nhân dân xã Bình Thành)

ĐVT: Đồng

TT Danh mục dự án
Nhóm 

dự án

Địa 

điểm 

thực 

hiện

Quy mô

 công 

trình (Dự 

kiến)

Tổng mức đầu tư dự 

kiến

Số văn 

bản đã 

duyệt

Tổng mức đầu 

tư
Tăng Giảm Tổng cộng

Đề nghị bổ sung ĐTC năm 

2026

 1



Ngân sách 

Trung ương

Ngân sách 

tỉnh 

Ngân sách xã 

và các nguồn 

vốn hợp pháp 

khác

Xi măng quy 

ra tiền 

(1.500.000đ/t

ấn)

Thời gian 

thực hiện

Kế hoạch sau bổ sung đầu tư công năm 2026

Ghi chú

Nguồn vốn

TT Danh mục dự án
Nhóm 

dự án

Địa 

điểm 

thực 

hiện

Quy mô

 công 

trình (Dự 

kiến)

Tổng mức đầu tư dự 

kiến

Số văn 

bản đã 

duyệt

Tổng mức đầu 

tư
Tăng Giảm Tổng cộng

Đề nghị bổ sung ĐTC năm 

2026

6

Cải tạo sửa chữa Nhà 

văn hóa xóm Làng 

Luông, xã Bình Thành

Nhóm C
Xã Bình 

Thành

Cải tạo, 

nâng cấp
308.000.000 308.000.000 308.000.000 203.044.380 60.981.800 43.973.820 2026

7

Cải tạo sửa chữa Nhà 

văn hóa xóm Bản Giáo, 

xã Bình Thành

Nhóm C
Xã Bình 

Thành

Cải tạo, 

nâng cấp
350.000.000 350.000.000 350.000.000 230.732.250 69.297.500 49.970.250 2026

8

Cải tạo sửa chữa Nhà 

văn hóa xóm Đoàn Kết, 

xã Bình Thành

Nhóm C
Xã Bình 

Thành

Cải tạo, 

nâng cấp
280.000.000 280.000.000 280.000.000 184.585.800 55.438.794 39.975.406 2026

III Lĩnh vực giao thông 17.250.000.000 12.438.000.000 12.438.000.000 3.378.000.000 4.000.000.000 1.010.000.000 4.050.000.000

1

Đường liên gia (đường ngõ 

xóm) xóm Sơn Pháng, xã 

Bình Thành.

Nhóm C
Xã Bình 

Thành
Xây mới 164.100.000 164.100.000 164.100.000 164.100.000 2026

2

Đường liên gia (đường ngõ 

xóm) xóm Bản Hin, xã 

Bình Thành.

Nhóm C
Xã Bình 

Thành
Xây mới 89.475.000 89.475.000 89.475.000 89.475.000 2026

3

Đường liên gia (đường ngõ 

xóm) xóm Văn Trường, xã 

Bình Thành.

Nhóm C
Xã Bình 

Thành
Xây mới 78.450.000 78.450.000 78.450.000 78.450.000 2026

4

Đường liên gia (đường ngõ 

xóm) xóm Hòa Bình, xã 

Bình Thành.

Nhóm C
Xã Bình 

Thành
Xây mới 172.875.000 172.875.000 172.875.000 172.875.000 2026

5

Đường liên gia (đường ngõ 

xóm) xóm Đồng Tâm, xã 

Bình Thành.

Nhóm C
Xã Bình 

Thành
Xây mới 40.575.000 40.575.000 40.575.000 40.575.000 2026

6

Đường liên gia (đường ngõ 

xóm) xóm Đoàn Kết, xã 

Bình Thành.

Nhóm C
Xã Bình 

Thành
Xây mới 205.725.000 205.725.000 205.725.000 205.725.000 2026
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Ngân sách 

Trung ương

Ngân sách 

tỉnh 

Ngân sách xã 

và các nguồn 

vốn hợp pháp 

khác

Xi măng quy 

ra tiền 

(1.500.000đ/t

ấn)

Thời gian 

thực hiện

Kế hoạch sau bổ sung đầu tư công năm 2026

Ghi chú

Nguồn vốn

TT Danh mục dự án
Nhóm 

dự án

Địa 

điểm 

thực 

hiện

Quy mô

 công 

trình (Dự 

kiến)

Tổng mức đầu tư dự 

kiến

Số văn 

bản đã 

duyệt

Tổng mức đầu 

tư
Tăng Giảm Tổng cộng

Đề nghị bổ sung ĐTC năm 

2026

7

Đường liên gia (đường ngõ 

xóm) xóm Làng Luông, xã 

Bình Thành.

Nhóm C
Xã Bình 

Thành
Xây mới 121.125.000 121.125.000 121.125.000 121.125.000 2026

8

Đường liên gia (đường ngõ 

xóm) xóm Tân Tiến, xã 

Bình Thành.

Nhóm C
Xã Bình 

Thành
Xây mới 262.500.000 262.500.000 262.500.000 262.500.000 2026

9

Đường liên gia (đường ngõ 

xóm) xóm Hồng Thái, xã 

Bình Thành.

Nhóm C
Xã Bình 

Thành
Xây mới 559.575.000 559.575.000 559.575.000 559.575.000 2026

10

Đường liên gia (đường ngõ 

xóm) xóm Quyết Tâm, xã 

Bình Thành.

Nhóm C
Xã Bình 

Thành
Xây mới 168.525.000 168.525.000 168.525.000 168.525.000 2026

11

Đường liên gia (đường ngõ 

xóm) xóm Sơn Phú, xã 

Bình Thành.

Nhóm C
Xã Bình 

Thành
Xây mới 56.925.000 56.925.000 56.925.000 56.925.000 2026

12

Đường liên gia (đường ngõ 

xóm) xóm Sơn Hồng, xã 

Bình Thành.

Nhóm C
Xã Bình 

Thành
Xây mới 117.975.000 117.975.000 117.975.000 117.975.000 2026

13

Đường liên gia (đường ngõ 

xóm) xóm Sơn Đông, xã 

Bình Thành.

Nhóm C
Xã Bình 

Thành
Xây mới 140.625.000 140.625.000 140.625.000 140.625.000 2026

14

Đường liên gia (đường ngõ 

xóm) xóm Bản Giáo, xã 

Bình Thành.

Nhóm C
Xã Bình 

Thành
Xây mới 71.550.000 71.550.000 71.550.000 71.550.000 2026

 3



Ngân sách 

Trung ương

Ngân sách 

tỉnh 

Ngân sách xã 

và các nguồn 

vốn hợp pháp 

khác

Xi măng quy 

ra tiền 

(1.500.000đ/t

ấn)

Thời gian 

thực hiện

Kế hoạch sau bổ sung đầu tư công năm 2026

Ghi chú

Nguồn vốn

TT Danh mục dự án
Nhóm 

dự án

Địa 

điểm 

thực 

hiện

Quy mô

 công 

trình (Dự 

kiến)

Tổng mức đầu tư dự 

kiến

Số văn 

bản đã 

duyệt

Tổng mức đầu 

tư
Tăng Giảm Tổng cộng

Đề nghị bổ sung ĐTC năm 

2026

15

Mở rộng, nâng cấp 

đường giao thông  từ 

xóm Quyết Tâm, xã 

Bình Thành đến xóm 

Đồng Phú, xã Phú Đình 

(Giai đoạn 1)

Nhóm C
Xã Bình 

Thành

Mở rộng, 

nâng cấp 

(Chiều dài 

2,4km; 

Nền đường 

6,0m, mặt 

đường 

5,0m; hệ 

thống thoát 

nước dọc, 

thoát nước 

ngang).

15.000.000.000 10.188.000.000 10.188.000.000 3.378.000.000 4.000.000.000 1.010.000.000 1.800.000.000 2026 - 2027
1.200 tấn xi 

măng
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